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Diễn biến hợp đồng 

  
Đóng 
cửa 

+/- KLGD 
Ngày 
đáo 
hạn 

Ngày 
còn 
lại 

Đơn vị Điểm Điểm HĐ Ngày Ngày 

VN30F2409 1282.0 -12.1 168,579 19/09 5 

VN30F2410 1283.5 -12.9 3817 17/10 33 

VN30F2412 1278.5 -14.2 776 19/12 96 

VN30F2503 1285.6 -7.1 56 20/03 187 

  
 Nguồn: Bloomberg – YSVN 

 

Thay đổi khối lượng và OI 

  KLGD  +/- OI +/- 

Đơn vị HĐ %  % 

VN30F2409 168,579 -13.0% 44,600   

VN30F2410 3,817 213.6% 3817   

VN30F2412 776 69.1% 915   

VN30F2503 56 154.5% 56   

      Nguồn: Bloomberg – YSVN      

 

Thay đổi Basis spread 

  Basis spread Hôm trước +/- 

Đơn vị điểm điểm điểm 

VN30F2409 0.6 -0.2 0.8 

VN30F2410 2.1 -0.2 2.3 

VN30F2412 -2.9 -1.6 -1.3 

VN30F2503 4.2 -1.6 5.8 

   Nguồn: Bloomberg – YSVN  
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DIỄN BIẾN CÁC HĐTL  

 Thị trường cơ sở tiếp tục giằng co với thanh khoản thấp khiến các 

HĐTL không thể duy trì đà tăng có được vào đầu phiên và bắt đầu 

rớt mạnh trong phiên chiều. Trong đó, riêng HĐ VN30F2409 đóng 

cửa giảm hơn 12 điểm, chênh lệch basis spread đạt 0.6 điểm.  

 Khối lượng trên VN30F2409 giảm 13% so với phiên liền trước, OI của 

HĐ giảm về 44,600 khi là tuần đáo han của HĐ này 

NHẬN ĐỊNH HĐTL VN30F1M 

 VN30F2409 rớt khỏi khu vực 1290-1292 điểm và xu hướng ở khung 

1H đã chuyển sang xu hướng GIẢM. Vùng giá 1275-1279 điểm tương 

ứng mức 50%-61.8% Fibo Projection sẽ là vùng HĐ T9 sẽ điều chỉnh 

về. Chỉ báo MACD cho tín hiệu bán ở đa khung thời gian và phân kỳ 

với đường tín hiệu cho thấy xác suất các nhịp giảm tăng đang xen 

hình thành trong vài phiên tới.  

 Trong khi đó, xu hướng ngắn hạn khung Daily của HĐ VN30F2409 

duy trì mức GIẢM với trailing stoploss tương ứng ngưỡng 1316 điểm.   

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ 

Chiến lược 

trong phiên 

NĐT xem xét chiến lược Long ngắn tại vùng 

1275-1279 điểm, dừng lỗ 1273 điểm và chốt lời 

1286 điểm.   

Mở vị thế Short tại vùng 1288-1290, dừng lỗ 

1292 điểm.  

Chiến lược 

theo xu 

hướng 

ngắn hạn 

(Daily) 

NĐT nắm giữ Short, dừng lỗ 1316 điểm.  

 

 

 

Kiêm 16/09/2024  Giảm về 1275-1279 điểm  16/09/2024 
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ĐỒ THỊ HỢP ĐỒNG VN30F1M 

DIỄN BIẾN CHỈ SỐ VN30-INDEX  

Chỉ số VN30-Index đóng cửa giảm 1% với FPT, VHM, MWG là 3 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu 
cực nhất tới chỉ số. Ngược lại, GVR là cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất tới chỉ số 

CỔ PHIẾU ẢNH HƯỞNG TRONG VN30-INDEX                                                                                                                                                             

 

GVR, 0.048

MBB, 0

SSB, 0

TCB, 0

VIB, 0

BVH, -0.004

BCM, -0.025

VNM, -0.831

MSN, -0.836

VIC, -0.969

ACB, -0.999

MWG, -1.279

VHM, -1.623

FPT, -1.845
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 VN30F2409-Daily VN30F2409-1H 

Xu hướng GIẢM GIẢM 

Hỗ trợ 1 1275 1279 

Hỗ trợ 2 1262 1275 

Kháng cự 1 1316 1290 

Kháng cự 2 1323 1297 

 



 

 

VỐN HÓA TRONG VN30-INDEX  

 

ĐỒ THỊ FPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

 

DANH SÁCH CP CHỈ SỐ VN30 

Mã CP Tên Ngành 
Tỷ 

trọng 
Giá đóng 

cửa 
Vốn hóa PER PBR 

KLGD 3 
tháng 

SH Nước 
Ngoài 

Cao 52 
Tuần 

Thấp 52 
Tuần 

    Đơn vị: % VND Tỷ VND x x '000 cp % VND VND 

ACB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Á Châu 

Tài chính 7.5% 24,150 107,870 6.6 1.4 7,193 30% 26,261 18,217 

BCM 
Tổng Công ty Đầu tư và Phát 
triển Công nghiệp - CTCP 

Bất động sản 0.2% 70,300 72,761 29.1 3.9 884 2% 74,500 50,400 

BID 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam 

Tài chính 0.8% 47,750 272,196 11.9 2.1 2,377 17% 56,700 34,608 

BVH Tập đoàn Bảo Việt Tài chính 0.2% 42,700 31,697 17.0 1.4 710 26% 48,300 38,200 

CTG 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công thương Việt Nam 

Tài chính 2.2% 34,650 186,070 9.2 1.4 7,422 27% 37,150 24,431 

FPT Công ty Cổ phần FPT CNTT 9.9% 131,100 191,465 26.8 7.0 5,606 46% 139,700 71,826 

GAS 
Tổng Công ty Khí Việt Nam - 
Công ty Cổ phần 

Dịch vụ tiện ích 0.7% 72,600 170,078 15.0 2.4 1,382 2% 91,422 71,569 

GVR 
Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam - Công ty Cổ 
phần 

Nguyên vật 
liệu 

0.4% 34,900 139,600 49.7 2.7 3,585 1% 39,000 16,450 

HDB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Phát Triển Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Tài chính 4.4% 26,200 76,309 6.3 1.5 7,517 19% 27,700 16,550 

HPG 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hòa Phát 

Nguyên vật 
liệu 

6.8% 24,850 158,947 14.2 1.5 19,802 23% 29,950 20,545 

MBB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quân đội 

Tài chính 5.4% 23,900 126,821 5.9 1.3 16,175 23% 25,750 16,950 

MSN 
Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Masan 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

3.7% 72,900 104,856 153.8 3.1 4,948 30% 81,600 56,000 

MWG 
Công ty Cổ phần Đầu tư Thế 
Giới Di Động 

Hàng tiêu dùng 
không thiết yếu 

6.0% 66,100 96,633 43.9 3.7 8,257 47% 70,800 33,600 

PLX Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Năng lượng 0.4% 45,000 57,177 15.7 2.2 2,086 18% 51,700 31,300 

POW 
Tổng Công ty Điện lực Dầu 
khí Việt Nam - CTCP 

Dịch vụ tiện ích 0.6% 12,300 28,805 27.5 0.9 11,202 4% 15,900 10,400 

SAB 
Tổng Công ty Cổ phần Bia - 
Rượu - Nước Giải khát Sài 
Gòn 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

0.6% 55,800 71,567 17.0 3.0 926 61% 83,100 52,000 

SHB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn – Hà Nội 

Tài chính 2.5% 10,250 37,540 4.7 0.7 15,951 3% 12,500 9,990 

SSB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Đông Nam Á 

Tài chính 2.0% 15,250 43,234 9.3 1.3 3,212 0% 23,769 15,050 

SSI 
Công ty Cổ phần Chứng 
khoán SSI 

Tài chính 2.6% 32,100 48,443 17.0 2.0 11,624 #VALUE! 39,250 25,650 

STB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Sài Gòn Thương Tín 

Tài chính 4.3% 29,550 55,708 6.8 1.1 9,425 23% 33,700 25,850 

TCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Kỹ thương Việt Nam 

Tài chính 7.9% 22,200 156,399 7.3 1.1 14,095 21% 25,250 13,600 

TPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Tiên Phong 

Tài chính 1.5% 18,000 39,629 8.4 1.1 9,869 29% 20,250 15,600 

VCB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Ngoại thương Việt Nam 

Tài chính 4.2% 88,900 496,870 14.9 2.7 1,618 23% 100,500 80,100 

VHM Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản 4.2% 41,750 181,795 7.7 0.9 8,934 14% 51,400 34,000 

VIB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Quốc tế Việt Nam 

Tài chính 1.9% 18,000 53,624 7.0 1.4 4,076 4% 21,368 14,786 

VIC 
Tập đoàn Vingroup - Công ty 
CP 

Bất động sản 3.7% 42,050 160,785 42.5 1.2 2,546 10% 53,900 38,700 

VJC 
Công ty Cổ phần Hàng không 
Vietjet 

Công nghiệp 2.4% 104,000 56,328 60.8 3.4 775 13% 119,600 94,000 

VNM 
Công ty Cổ phần Sữa Việt 
Nam 

Hàng tiêu dùng 
thiết yếu 

4.7% 71,900 150,268 17.3 4.4 4,695 52% 79,800 63,000 

VPB 
Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Tài chính 6.8% 18,350 145,587 12.1 1.1 21,702 26% 23,150 17,500 

VRE 
Công ty Cổ phần Vincom 
Retail 

Bất động sản 1.3% 18,900 42,947 9.6 1.1 11,071 22% 28,750 16,700 

 

 

  



 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 

 

 

Appendix A: Important Disclosures 

Analyst Certification 
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Restricted: The rating and target price have been suspended temporarily to comply with applicable regulations and/or Yuanta 
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Series coverage does not have a formal 12 months Target Price and the recommendation is based on an investment period 
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we do not hold ourselves responsible for its completeness or accuracy. It is not an offer to sell or solicitation of an offer to buy 
any securities. All opinions and estimates included in this report constitute our judgment as of this date and are subject to 
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Exchange Act of 1934, as amended. Yuanta research is distributed in Taiwan by Yuanta Securities Investment Consulting. 
Yuanta research is distributed in Hong Kong by Yuanta Securities (Hong Kong) Co. Limited, which is licensed in Hong Kong by 
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